
                                                            

Hai Ba Tư Năm Sáu Thứ 7 Chủ nhật

1 Bản đồ học LT 30 2 19/4-19/6/2022 Bùi Thu Phương 11,12,13,14

2 Biến đổi khí hậu LT 30 2 20/4-19/6/2022 Nguyễn Thế Hưng 11,12,13,14

3 Chuyên đề 1: Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường LT 45 3 16/4-19/6/2022
Phạm Thị Thanh Thủy

Lê Thị Thu Hà
6,7,8,9,10

4 Đa dạng sinh học LT 30 2 16/4-20/4/2022 Nguyễn Đình Tứ 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  

6,7,8,9,10

5 Địa lý kinh tế Việt Nam LT 30 2 16/4-19/6/2022
Lê Thị Lan Hương 

Trần Thị Hường 
2,3,4,5

6 Đo đạc địa chính LT 45 3 18/4-19/6/2022
Vương Thị Hòe

Trần Thị Thu Trang
11,12,13  11,12

7 Độc học môi trường LT 30 2 20/4-30/5/2022 Lưu Văn Huyền - Bùi Thị Thư 11,12,13 11,12,13

8 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường LT 45 3 16/4-19/6/2022 Nguyễn Như Yến 1,2,3,4,5

9 Hóa học đất LT 30 2 18/4-19/6/2022 Trần Thị Oanh 11,12,13,14

10 Hóa học môi trường LT 30 2 19/4-19/6/2022
Trịnh Kim Yến

Lê Văn Sơn
11,12,13,14

11 Khí tuọng cao không LT 30 2 17/4-19/6/2022 Chu Thị Thu Hường 7,8,9,10

12 Khí tượng cơ sở 1 LT 45 3 16/4-19/6/2022 Chu Thị Thu Hường 6,7,8,9,10

13 Khí tượng động lực LT 45 3 19/4-19/6/2022
Nguyễn Bình Phong

Thái Thị Thanh Minh
11,12,13 11,12

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:             /TBTKB -TĐHHN     Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022

Số TC Thời gian học

THÔNG BÁO 
VỀ THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN HỌC KỲ PHỤ - ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

(Áp dụng cho sinh viên học lần 1, học lại, học cải thiện điểm)

1. Quy định về thời gian giảng dạy

2. Quy định về chữ viết tắt

 - LT: Lý thuyết

3. Thời khóa biểu

Giảng viên giảng dạy 

Thứ trong tuần

STT Tên học phần Kiểu học Số tiết

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14 : 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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Số TC Thời gian học Giảng viên giảng dạy 

Thứ trong tuần

STT Tên học phần Kiểu học Số tiết

14 Khí tuọng động lực 2 LT 45 3 21/4-19/6/2022
Nguyễn Bình Phong

Thái Thị Thanh Minh
11,12,13 11,12

15 Kinh tế vi mô LT 45 3 21/4-19/6/2022 Cao Thị Bích Ngọc 11,12,13 11,12

16 Kinh tế vĩ mô LT 45 3 19/4-19/6/2022 Tống Thị Thu Hòa 11,12,13 11,12

17 Kỹ năng mềm LT 30 2 18/4-19/6/2022 Nguyễn Tú Anh 2,3,4,5

18 Logic học đại cương LT 30 2 20/4-19/6/2022 Ngô Quang Duy 11,12,13,14

19 Marketing căn bản LT 30 2 18/4-19/6/2022 Hoàng Thị Mai 11,12,13,14

20 Nguyên lý thống kê kinh tế LT 30 2 16/4-19/6/2022 Trần ĐÌnh Trình 11,12,13,14

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 LT 45 3 21/4-19/6/2022 Đỗ Thị Ngân 11,12,13 11,12

22 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin LT 45 3 16/4-19/6/2022 Nguyễn Thị Hồng Loan 11,12,13  11,12

23 Pháp luật đại cương LT 30 2 16/4-19/6/2022 Lại Thị Lan Vy 2,3,4,5

24 Phong thủy trong quy hoạch đất đai LT 30 2 18/4-19/6/2022 Nguyễn Thành Tôn 11,12,13,14

25 Phương pháp nghiên cứu sinh thái môi trường LT 30 2 21/4-19/6/2022 Nguyễn Thị Hoài Thương 11,12,13,14

26 Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh doanh LT 30 2 16/4-19/6/2022 Nguyễn Vân Dung 2,3,4,5

27 Quản lý tổng hợp lưu vực sông LT 30 2 20/4-19/6/2022
Hoàng Thị Nguyệt Minh

Thi Văn Lê Hoa
11,12,13,14

28 Quản trị học LT 45 3 16/4-19/6/2022 Nguyễn Quốc Đạt 6,7,8,9,10

29 Quản trị sự kiện LT 45 3 19/4-19/6/2022 Nguyễn Trung Kiên 11,12,13 11,12

30 Sinh thái học LT 30 2 23/4-27/4/2022 Nguyễn Đình Tứ 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  

6,7,8,9,10

31 Tài chính tiền tệ LT 30 2 16/4-11/6/2022 Nguyễn Xuân Tùng 2,3,4,5

32 Tâm lý học đại cương LT 30 2 19/4-19/6/2022 Nguyễn Đình Tuấn Lê 11,12,13,14

33 Thống kê doanh nghiệp LT 30 2 19/4-19/6/2022 Trần Thu Hằng 11,12,13,14

34 Thống kê khí hậu LT 45 3 16/4-19/6/2022 Trần Chấn Nam 6,7,8,9,10

35 Thương Mại Điện Tử LT 30 2 20/4-19/6/2022 Trần Trung Dũng 11,12,13,14

36 Tiếng Anh 1 LT 45 3 16/4-19/6/2022 Đặng Đức Chính 1,2,3,4,5
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37 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 LT 30 2 19/4-19/6/2022 Đặng Thanh Tùng 11,12,13,14

38 Tin học ứng dụng trong quản lý tài nguyên môi trường LT 45 3 20/4-19/6/2022 Nguyễn Thị Linh Giang 11,12,13 11,12

39 Toán cao cấp LT 45 3 21/4-19/6/2022 Roãn Thị Ngân 11,12,13 11,12

40 Tổng quan du lịch LT 45 3 19/4-19/6/2022 Nguyễn Thu Hằng 11,12,13 11,12

41 Xác suất thống kê LT 30 2 17/4-19/6/2022 Mai Ngọc Diệu 7,8,9,10

Ghi chú: Giảng viên sinh viên có vướng mắc trong quá trình dậy và học liên hệ Phòng Đào tạo thầy Trần Ánh Dương (ĐT: 0973750090) để được hỗ trợ.

  Nơi nhận:  TL.HIỆU TRƯỞNG

- Chủ tịch HĐ trường ( để b/c); TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền

- Ban giám hiệu (để b/c);

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Website nhà Trường;

 - Lưu VT, ĐT.TD(2)
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